
TT Đơn vị

Số lượng

người làm 

việc được 

giao

Số lượng

người làm 

việc hiện có

Nhu

cầu 

tiếp 

nhận

Ghi chú

1 Trường Mẫu giáo Tân Công Chí 21 17 2 02 giáo viên

2 Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ 26 24 2 02 giáo viên

3 Trường Mẫu giáo Tân Thành A 20 19 1 Giáo viên

4 Trường Mẫu giáo Thông Bình 27 24 2 02 giáo viên

5 Trường Mầm non 1/6 26 25 1 Giáo viên

6 Trường Mầm non Sơn Ca 24 21 3 03 giáo viên

7 Trường Mầm non Tân Thành A 18 17 1 Giáo viên

8 Trường Mầm non thị trấn Sa Rài 26 25 1 Giáo viên

9 Trường Mầm non Thông Bình 19 17 1 Giáo viên

10 Trường Tiểu học An Phước 1 21 16 3 03 Tiểu học

11 Trường Tiểu học An Phước 2 22 20 1 Thể dục

12 Trường Tiểu học Bình Phú 38 37 1 Tiểu học

13 Trường Tiểu học Giồng Găng 46 41 2 Tiểu học và Tiếng Anh

14 Trường Tiểu học Tân Công Chí 1 28 25 2 02 Tiểu học

15 Trường Tiểu học Tân Công Chí 2 37 30 2 Âm nhạc và Tin học

16 Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 2 23 22 1 Âm nhạc

17 Trường Tiểu học Tân Phước 37 33 3 03 Tiểu học

18 Trường Tiểu học Tân Thành A2 36 35 1 Thể dục

19 Trường Tiểu học Tân Thành B1 35 32 2 Tin học và Tiếng Anh

20 Trường Tiểu học Thông Bình 1 35 32 1 Tiểu học

21 Trường Tiểu học Thông Bình 2 47 46 1 Tiếng Anh

22 Trường Tiểu học Trần Phú 41 40 1 Tiếng Anh

23 Trường THCS Nguyễn Quang Diêu 26 23 3 Tin học, Địa lí và Toán

24 Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp 53 52 1 Tiếng Anh

25 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 27 26 1 Âm nhạc

26 Trường THCS Phước Tiên 25 22 3 Sinh học, Lịch sử và Ngữ văn

27 Trường THCS Tân Hộ Cơ 45 41 3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

28 Trường THCS Tân Phước 25 21 3 Tiếng Anh, Tin học và Ngữ văn

29 Trường THCS Tân Thành B 23 22 1 Toán

30 Trường THCS Thông Bình 35 29 6
02 Tiếng Anh, Toán, Thể dục,

Vật lí và Địa lí

31 Trường TH-THCS Cả Găng 29 24 4 02 Tiếng Anh, Hóa học và Sinh học

32 Trường TH-THCS Thống Nhất 30 28 2 Tiếng Anh và Lịch sử

Tổng cộng 971 886 62
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